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Luyện đoc 

Bé cho bê bó cỏ to 

Thứ ba bé hà về thủ đô 

Thu về chợ có na lê 

Bé có vở khổ to. Bố chỉ cho bé kẻ vở 

Bà ở quê ra cho bé quà quê 

Bố cho bé ra phố, phố có xe cộ  

Khỉ rủ hổ  mò cá 

Luyện đọc 

Dì nga là ca sĩ 

Bà giã giò, bố pha trà 

Mưa to, bà và cháu trú mưa 

Mẹ ru bé ngủ trưa 

Lá khế khẽ đu đưa 

Bà nội thổi xôi lúa mới 

Chị thu may vá giỏi quá 
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Thư khe khẽ kể cho chị kha 

Bố thư là kĩ sư và mẹ là y tá 

Phà chở ô tô, xe cộ 

Mẹ đi chợ mua hai bao gạo 

Bà cho bé hai gói quà quê 

Nghỉ hè, mẹ cho bé đi chơi xa 

Mẹ biếu bà túi nho vải 
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Chú bảo kéo lưới 

Buổi tối trời đầy sao 

Chú mèo kêu meo meo 

Cô ngâu đi qua cầu 

Nhà bà có mái ngói đỏ 

Bé từ chối lấy gói quà 

Khe núi có suối chảy 

Hà vẽ trái bưởi, Hải vẽ cá đuối 

Ngày mai bầy voi thi với lũ rùa 

Chị Hà khéo thiêu thùa 

Ở cửa hiệu có nhiều đồ chơi 

Bố nghe bản tin thời sự 

Con dao này cùn quá 

Chèo bẻo ở trên cây cao 

Ngày nghỉ chiến đi chăn trâu 

Chị lụa và bé ra  suối hái lá 

Bé rửa nồi rồi bé đi chơi 

Chị có tờ bìa đỏ 

Mẹ nấu nồi cháo gà 

Sang giêng, nhà nhà có cây mai 

Mỗi buổi chiều bé hiếu thả diều 

Nhà bà có cây bưởi sai trĩu quả 
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